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Mẫu 05-T
(Kèm theo Hướng dẫn số 06/HD-BCĐ ngày 22/4/2026 của Ban Chỉ đạo)

Lưu ý: 
- Các cơ quan đồng thời thực hiện xây dựng Báo cáo và tổng hợp kết quả tổng rà soát trên Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát VBQPPL tại địa chỉ: https://kiemtrarasoat.moj.gov.vn.
- Các cơ quan thực hiện việc nhập kết quả rà soát vào các Phụ lục theo hình thức trực tuyến hoặc theo mẫu (định dạng file excel) tải xuống từ địa chỉ: https://kiemtrarasoat.moj.gov.vn.
 - Sau khi kết quả tổng rà soát được đưa lên Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát VBQPPL, các cơ quan trích xuất Phụ lục (định dạng file word) như mẫu dưới đây để đính kèm Báo cáo gửi về Bộ Tư pháp.
Phụ lục III 
DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật HĐND, UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh đề xuất ban hành mới
[bookmark: _Hlk227595043]Cơ quan rà soát: UBND Thành phố Hải Phòng
(Kèm theo Báo cáo số: ......... ngày ......... của UBND Thành phố Hải Phòng)
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	I. TÀI CHÍNH

	1.
	Nghị quyết quy định về mức chi, nội dung chi của Quỹ phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng
	- Căn cứ khoản 1 Điều 33 Nghị định số 200/2025/QĐ-UBND ngày 09/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng thủ dân sự
	Nghị quyết này quy định nội dung chi của Quỹ phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng theo quy định tại Điều 32 Nghị định 200/2025/NĐ-CP của Chính phủ và mức chi theo đề nghị của cơ quan quản lý Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh.
	Dự kiến trình Hội đồng nhân dân thành phố vào ký họp cuối năm 2026
	Tiêu chí 1.12 - Tiêu chí riêng khác
	Ban hành mới 

	2.
	Quyết định quy định mức giảm tiền thuê lại đất trong khu công
nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ đối với doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	-Kết luận số 09-KL/TW ngày 10/3/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới;
- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày
04 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, các Kế hoạch hành động số 07-KH/TU ngày 25 tháng 7 năm 2025 và số 12-KH/TU ngày 26 tháng 8 năm 2025 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hải Phòng
	Quyết định này quy định mức giảm tiền thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ đối với các doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong vòng 05 năm đầu kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất với chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	Dự kiến hoàn thành trong Quý IV/2026
	Tiêu chí 1.11 - Tiêu chí về cấu trúc hệ thống pháp luật
	Ban hành mới 

	II. VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

	1.
	Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối và bảo đảm an toàn thông tin đối với Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở thành phố Hải Phòng
	Thông tư số 24/2025/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông: Tại Khoản 3 Điều 16 quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối và bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh
	Quy chế quy định quản lý, vận hành, kết nối và bảo đảm an toàn thông tin đối với Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở thành phố Hải Phòng
	Tháng 2/2027
	Tiêu chí 2.3; Tiêu chí 5
	 

	Tổng số: 3 văn bản



CÁC THÔNG TIN ĐIỀN TRONG PHỤ LỤC:
- Cơ quan rà soát: Điền tên của cơ quan rà soát (Ví dụ: UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Ninh).
- Cột (2): Điền tên VBQPPL đề xuất ban hành mới. Các VBQPPL trong cùng 01 lĩnh vực được sắp xếp theo tiêu chí: Văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đến văn bản có hiệu lực pháp lý thấp hơn.
- Cột (3): Điền căn cứ rà soát theo Mục VI.3 hướng dẫn, trong đó cần ghi rõ thông tin về tên văn bản, tài liệu (nếu có).
- Cột (4): Điền dự kiến phạm vi điều chỉnh của văn bản.
- Cột (5): Điền dự kiến lộ trình xây dựng, ban hành văn bản.
- Cột (6): Điền tiêu chí rà soát. (Ví dụ: Tiêu chí 2; Tiêu chí 5) tương ứng với căn cứ rà soát và văn bản đề xuất ban hành mới.
[bookmark: _Hlk225194178]- Lưu ý: 
+ Tên các lĩnh vực: Theo tên của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (trừ VBQPPL do Văn phòng UBND rà soát) (Ví dụ: Lĩnh vực Tư pháp, Lĩnh vực Tài chính...). 
+ Lĩnh vực khác: Gồm các VBQPPL do Văn phòng UBND và các cơ quan không phải các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện rà soát.
2


